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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2255/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ; 

• ~ ~ • ' 

đường thủy nội địa; hàng hải; đường sắt; đăng kiểm; du lịch 
và hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 865/TTr-SXD-VP ngày 
23 tháng 5 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 136 thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ; đường thủy nôi địa; hàng hải; đường sắt; đăng kiểm; du lịch và hạ 
tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng, cụ thể: 
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1. Lĩnh vực đường bô: 32 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bãi bỏ 
(Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực đường thủy nôi địa: 56 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực hàng hải: 04 thủ tục mới ban hành và 08 thủ tục được sửa đổi, bổ 
sung (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực đường sắt: 16 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục IV); 

5. Lĩnh vực đăng kiểm: 14 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục bãi bỏ 
(Phụ lục V); 

6. Lĩnh vực du lịch: 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục VI); 

7. Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật: 01 thủ tục được sửa đổi, bổ sung (Phụ lục VII). 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính) 

Điều 2. Giao Xây dựng rà soát, đánh giá tiêu chí để cung câp dịch vụ công trực 
tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng quy trình 
nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái câu trúc quy trình nôi bô giải quyêt thủ 
tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 27 tháng 
5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên Hệ 
thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ tât cả các Quyêt định của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực nêu tại Điều 1 Quyêt định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện, 
thành phố Thủ Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG Bộ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận bổ 
sung vị trí nút giao 
đấu nối vào đường 
cao tốc 

- Trường hợp không 
phải lấy ý kiến: 07 
ngày làm việc kể từ 
khi nhận được hồ sơ 
đúng quy định. 

- Trường hợp phải 
lấy ý kiến: 

+ Thời hạn tiến 
hành lấy ý kiến: 02 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ thành 
phần hồ sơ; 

+ Thời hạn cơ quan, 
tổ chức được lấy ý 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật àTrật àtự, àan àtoàn àgiao àthông 
đường bộ; 

- Quyết định 1747/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 
đường bộ, đăng kiểm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiên trả lời: 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhân được đề nghị 
của cơ quan có thẩm 
quyền. 

+ Thời hạn có văn 
bản chấp thuận: 07 
ngày sau khi nhận 
được ý kiên của các 
cơ quan. 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyêt thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

2 Cấp Giấy phép lưu 
hành xe quá tải 
trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh 
xích, xe vân 
chuyển àh àng àsiêu 
trường, siêu trọng 
trên đường bô 

01 (một) ngày làm 
việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bên Nghé, 

Quận 1) 

Không - Thông tư số 39/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về tải 
trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu 
hành xe quá khổ giới hạn, xe quá tải 
trọng, xe bánh xích trên đường bộ; 
hàng àsiêu àtrường, àsiêu àtrọng, àvận 
chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; 
xêp hàng hóa trên phương tiện giao 
thông đường bộ; cấp giấy phép lưu 
hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển 
hàng siêu trường, siêu trọng trên 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường bô. 

- Quyết định 1501/QĐ-BGTVT ngày 
09/12/2024 của Bô trưởng Bô Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường 
bô thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

3 Phê duyệt phương 
an tổ chức giao 
thông trước khi 
đưa đường cao tốc 
vào khai thác; Phê 
duyệt àđiều chỉnh, 
bổ sung phương án 
tổ chức giao thông 
đường cao tốc 

15 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật àTrật àtự, àan àtoàn àgiao àthông 
đường bộ; 

- Quyết định 1747/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong thời gian 
khai thác 

hành chính được ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 
đường bộ, đăng kiểm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vân tải. 

4 Cấp Giấy phép 
kinh doanh vân tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn bánh có gắn 
động cơ 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 
Ẽ 
o 

o» 
1 
+ 
N> 

ỢQ po> y 

(X 
2 
o 
N ÌM 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

5 Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh vân tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn banh có gắn 
động cơ khi có sự 
thay đổi liên quan 
đến nội dung của 
Giấy phép kinh 
doanh hoặc Giấy 
phép kinh doanh bị 
thu hồi 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

6 Cấp lại Giấy phép 
kinh doanh vân tải 
bằng xe ô tô, bằng 
xe bốn banh có gắn 
động cơ trường 
hợp Giấy phép 
kinh doanh bị mất, 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bị hỏng hành chính được sửa đôi, bô sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

7 Đăng ký khai thác 
tuyến vân tải hành 
khách cố định 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đôi, bô sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

có thâm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

8 Gia hạn thời gian 
lưu h ành tại Việt 
Nam cho àphương 
tiện của cac nước 
thực hiện cac Hiệp 
định khung 
ASEAN về vân tải 
đường bộ qua biên 
giới 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thâm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

9 Gia hạn thời gian 
lưu h ành tại Việt 
Nam cho àphương 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện của cac nước 
thực hiện Hiệp 
định GMS 

định. Bên Nghé, 
Quân 1) 

- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thê, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyêt thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

10 Gia hạn thời gian 
lưu hành tại Việt 
Nam cho àphương 
tiện của Lào, 
Campuchia 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bên Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyêt định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thê, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

11 Gia hạn thời gian 
lưu h ành tại Việt 
Nam cho àphương 
tiện của Trung 
Quốc 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

12 Gia hạn thời gian 
lưu h ành tại Việt 
Nam cho àphương 
tiện của Lào 

02 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

13 Gia hạn thời gian 
lưu h ành tại Việt 
Nam cho àphương 
tiện của 
Campuchia 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vận tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính được sửa đôi, bô sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

14 Công bố đưa bến 
xe khách vào khai 
thác 

- Thời hạn kiểm tra: 
trong thời hạn 10 
ngày, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ đúng 
quy định. 

- Thời hạn công bố: 

+ Trường hợp quyết 
định công bố: trong 
thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày 
kết thúc kiểm tra. 

+ Trường hợp thông 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Thông tư số 36/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về tô 
chức, quản lý hoạt động vân tải bằng 
xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe 
trên đường bộ; quy định trình tự, thủ 
tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào 
khai thác 

- Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đôi, bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

báo cho đơn vị kinh 
doanh dịch vụ bến 
xe khách: trong thời 
hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra 

sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

15 Công bố lại bến xe 
khách 

- Thời hạn kiểm tra: 
05 ngày làm việc 

- Thời hạn công bố: 

+ Quyết định công 
bố: 03 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra. 

+ Thông báo cho 
đơn vị kinh doanh 
dịch vụ bến xe 
khách: 02 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Thông tư số 36/2024/TTBGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt động vân tải bằng 
xe ô tô và hoạt động của bến xe, bãi 
đỗ xe, trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe 
trên đường bộ; quy định trình tự, thủ 
tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào 
khai thác 

- Quyết định số 1501/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

16 Cấp, cấp lại Giấy 
phép l iên vân giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

02 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 18 
thang 12 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về hoạt động vân tải đường 
bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

17 Cấp, cấp lại Giấy 
phép l iên vân giữa 
Việt Nam và 
Campuchia 

02 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

18 Đăng ký khai thác 
tuyến, bổ sung 
hoặc thay thế 
phương tiện khai 
thác tuyến vân tải 
hành khách cố định 
giữa Việt Nam, 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lào và Campuchia hành chính được sửa đôi, bô sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

19 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải đường 
bộ quốc tế giữa 
Việt Nam và Lào 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đôi, bô sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

có thâm quyên giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

20 Cấp, cấp lại Giấy 
phép vân tải liên 
vân giữa Việt Nam 
và Lào 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
vê hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải vê việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thâm quyên giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21 Cấp, àcấp lại àPhù 
hiệu cho xe ô tô, xe 
bốn bánh có gắn 
động cơ kinh 
doanh vân tải 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định 158/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động vân tải đường bộ. 

- Quyết định 1743/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

22 Cấp bổ sung xe tâp 
lái, cấp lại Giấy 
phép xe tâp lái 

Trường hợp nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, trong thời 
hạn không quá 03 
ngày àlàm việc àSở 
Xây dựng tổ chức 
kiểm tra thực tế, lâp 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

biên bản và cấp giấy 
phép xe tập lái cho 
cơ sở đào tạo. 

thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bô thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tuc hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

23 Cấp Giấy phép đào 
tạo lái xe, cấp Giấy 
phép xe tập lái 

- Cấp Giấy phép đào 
tạo: 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo quy 
định. 
- Cấp Giấy phép xe 
tập lái: 01 ngày làm 
việc, kể từ ngày cấp 
giấy phép đào tạo lái 
xe cho cơ sở đào 
tạo. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 
18/12/2024 của Chính phủ quy định 
về hoạt động đào tạo và sát hạch lái 
xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ GTVT. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dựng về việc công bô sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tuc hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

24 Cấp lại Giấy phép 
đào tạo lai xe ô tô 
khi điều chính 
hạng xe đào tạo, 
lưu lương đào tạo 
và thay đổi địa 
điểm đào tạo 

- Thời hạn tổ chức 
kiểm tra thực tế: 05 
ngày l àm việc kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định; 

- Thời hạn cấp lại 
Giấy phép: 03 ng ày 
làm việc kể từ ng ày 
kết thúc kiểm tra. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định sô 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát hạch 
lai xe. 
- Quyết định sô 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bô 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vân tải. 
- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tuc hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

25 Cấp lại Giấy phép 03 ngày l àm việc kể Sở Xây dựng Không - Nghị định sô 160/2024/NĐ- CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đào tạo lai xe ô tô 
khi bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi về 
tên của cơ sở đào 
tạo 

từ ngày nhân đủ hồ 
sơ theo quy định. 

(63 Lý Tự 
Trọng, phường 

Bến Nghé, 
Quân 1) 

định về hoạt động đào tạo và sát hạch 
lái xe. 

- Quyết định số 1744/QĐ- BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
GTVT về việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

26 Đổi, cấp lại Chứng 
chỉ bồi dưỡng kiến 
thức pháp luât về 
giao thông đường 
bộ cho người điểu 
khiển xe máy 
chuyên dùng 
trường hợp Cơ sở 
đào tạo đã cấp 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Theo quy 
định tại 
Thông tư liên 
tịch số 
72/2011/TTL 
T- BTC-
BGTVT ngày 
27/5/2011 của 
Bộ Tài chính 
- Bộ Giao 

- Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT 
ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về đào 
tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe; 
cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế; 
đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức pháp luât về giao 
thông đường bộ. 

- Thông tư liên tịch số 
72/2011/TTLT-BTC- BGTVT ngày 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 
Ẽ 
o 

o» 
1 
+ 
N> 

ỢQ po> y 

(X 
2 
o 
N ÌM 

Lo 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chứng àchỉ àkhông 
còn hoạt động 

thông vân tải 
hướng dẫn cơ 
chế quản lý 
tài chính đào 
tạo lai xe cơ 
giới đường 
bộ. 

27/5/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Giao 
thông vân tải hướng dẫn cơ chế quản 
lý tài chính đào tạo lai xe cơ giới 
đường bộ. 

- Quyết định số 1503/QĐ-BGTVT 
ngày 09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Giao thông vân tải. 

27 Cấp Giấy chứng 
nhân giao viên dạy 
thực hành lai xe 

- Thời hạn Cơ sở 
đào tạo gửi đề nghị 
đến Sở: 03 ngày làm 
việc kể từ ngày kết 
thúc chương trình 
tâp huấn. 

- àThời àhạn àSở àtổ 
chức kiểm tra, đanh 
gia: 05 ngày làm 
việc 

- Thời hạn cấp giấy 
chứng nhân giao 
viên dạy thực hành 
lai xe: 03 ngày làm 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sat hạch 
lai xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc. 21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tuc hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

28 Cấp lại Giấy chứng 
nhân giáo viên dạy 
thực hành lái xe 

03 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 160/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy 
định về hoạt động đào tạo và sát hạch 
lái xe. 
- Quyết định số 1744/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tuc hành chính được ban hành 
mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong 
lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vân tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tuc hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

Q o> 
Q 
dơ 
o 
T 
Ẽ 
o 

o» 
1 
+ 
N> 

ỢQ po> y 

(X 
2 
o 
N ÌM 

N ÌA 



B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng, ủy ban nhân 
dân cấp huyên, ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấp thuận vị trí 
đấu nối tạm àv ào 
đường bô đang 
khai thác 

07 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

- Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

- ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

- ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đường bô v à Điều 77 
Luật àTrật àtự, àan àtoàn àgiao àthông 
đường bộ; 

- Quyết định 1747/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 về việc công bố thủ tục 
hành chính được ban hành mới, sửa 
đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực 
đường bộ, đăng kiểm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao thông 
vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

2 Cấp giấy phép thi 07 ngày làm việc kể - Sở Xây dựng Không - Thông tư số 41/2024/TT-BGTVT 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công công trình 
trên đường bộ đang 
khai thác 

từ khi nhận đủ hô sơ 
theo quy định. 

(63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

- ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

- ủy ban nhân 
dân cấp xã 

ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải quy định về quản 
lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường bộ. 
- Quyết định 1501/QĐ-BGTVT ngày 
09/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải về việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, 
thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường 
bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 

3 Chấp thuận vị trí, 
quy mô, kích 
thước, phương án 
tổ àchức àthi àcông 
biển quảng cáo, 
biển thông tin cổ 

07 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hô sơ 
theo quy định 

- Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

- ủy ban nhân 

Không - Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đường bộ và Điều 77 
Luật àTrật àtự, àan àtoàn àgiao àthông 
đường bộ; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đông, tuyên truyên 
chính trị; chấp 
thuận xây dựng, 
lắp đặt công trình 
hạ tầng, công trình 
hạ tầng kỹ thuật sử 
dụng chung trong 
phạm vi bảo vệ kết 
cấu hạ tầng đường 
bô; chấp thuận gia 
cường công trình 
đường bô khi cần 
thiết để cho phép 
xe qua khổ giới 
hạn, xe qua tải 
trọng, xe banh xích 
lưu hành trên 
đường bô 

dân cấp huyện 

- ủy ban nhân 
dân cấp xã 

- Quyết định 1747/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 Bô trưởng Bô Giao thông 
vận tải vê việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế trong lĩnh vực đường 
bô, đăng kiểm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Giao thông vận 
tải. 

- Quyết định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyên giải quyết thủ tục hành 
chính thuôc phạm vi chức năng quản 
lý của Bô Xây dựng. 

4 Cấp phép sử dụng 
tạm thời lòng 
đường, vỉa hè vào 
mục đích khác 

- 01 ngày làm việc 
đối với đám tang; 

- Không quá 05 
ngày làm việc đối 
với các trường hợp 

- Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 
Trọng, phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Có nôp phí sử 
dụng tạm thời 
lòng đường, 
vỉa hè theo 
mức phí do 
Hôi đồng 

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 
26/12/2024 của Chính phủ quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành môt số 
điêu của Luật Đường bô và Điêu 77 
Luật àTrật àtự, àan àtoàn àgiao àthông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

khác kê từ khi tiêp 
nhân hồ sơ. 

- Uy ban nhân 
dân cấp huyện, 

- Uy ban nhân 
dân cấp xã 

nhân dân 
Thành phố 
ban hành 

đường bộ; 

- Quyêt định 1747/QĐ-BGTVT ngày 
31/12/2024 Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vân tải về việc công bố thủ tục hành 
chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thê trong lĩnh vực đường 
bộ, đăng kiêm thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Giao thông vân 
tải. 

- Quyêt định 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ quan 
có thẩm quyền giải quyêt thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Xây dựng. 
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c. Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ 
LO 
o 

TT Tên thủ tục hành chính Quyết định đã công bố danh 
mục thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ 

1 Bổ sung, thay thê phương 
tiện khai thác tuyên vân tải 
hành khách cố định giữa 
Việt Nam, Lào và 
Campuchia 

Quyêt định số 2173/QĐ-UBND 
ngày 18/6/2024 của Chủ tịch ủy ban 
nhân dân Thành phố vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực đường bộ thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Giao thông vân 
tải. 

Khoản 8 điêu 43 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP 
ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định vê 
hoạt động vân tải đường bộ thay thê Nghị định 
số 119/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính 
phủ quy định vê trình tự, thủ tục câp, câp lại, thu 
hồi giây phép vân tải đường bộ qua biên giới. 



PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DựNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Xây dựng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt phương 
án vân tải hàng hóa 
siêu trường hoặc 
hàng hóa siêu trọng 
trên đường thủy nôi 
địa 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ theo quy đinh 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Luật của Quốc hôi nước Công hòa 
xã àhôi àchủ ànghĩa Việt àNam số 
23/2004/QH11 ngày 15/6/2004 về 
Giao thông đường thủy nôi địa; 

- Luật số 48/2014/QH13 ngày 
17/6/2014 Luật sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của àLuật Giao 
thông đường thủy nôi địa; 

- Nghị định số 24/2015/NĐ-
CP ngày 27/02/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành môt số điều của Luật Giao 
thông đường thủy nôi địa và Luật 
sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Luật Giao thông đường thủy nôi 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

địa; 

- Nghị định số 110/2014/NĐ-
CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ 
quy định điều kiện kinh doanh vân 
tải đường thủy nội địa; 

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT 
ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải quy định về vân 
tải hàng hóa trên đường thủy nội 
địa. 

- Quyết định 1915/QĐ-BGTVT 
ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Thỏa thuận thông số 
kỹ thuật xây dựng 
luồng đường thủy 
nôi địa 

05 ngày làm việc kể 
từ khi nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi 
địa. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nôi địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

3 Thiết àlập àkhu àneo 
đậu 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt đông đường thủy 
nôi địa. 
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quân 1) ngày 25/01/2024 sửa đôi, bô sung 
một số điêu của Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày" 28/01/2021 
của Chính phủ quy định vê quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa. 
- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ vê 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một số lĩnh vực cho chính quyên 
Th ành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ng ày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải vê công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, sửa 
đôi, bô sung và thay thế trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Công bô hoạt động 
khu neo đâu 

05 ng ày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định sô 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ vê 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa. 

- Nghị định sô 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định vê quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định sô 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ vê 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một sô lĩnh vực cho chính quyên 
Thành phô Hồ Chí Minh. 
- Quyết định sô 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải vê việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

5 Công bố đóng khu 
neo đâu 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt động đường thủy 
nội địa. 
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ về 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một số lĩnh vực cho chính quyền 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sửa đôi, bô sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nôi địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

6 Thỏa thuận thiết lập 
báo hiệu đường thủy 
nôi địa đối với công 
trình xây dựng, hoạt 
đông trên đường 
thủy nôi địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi 
địa. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đôi, bô sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

7 Thỏa thuận về nội 
dung liên quan đến 
đường thủy nội địa 
đối với công trình 
không thuộc kết cấu 
hạ tầng đường thủy 
nội địa và cac hoạt 
động trên đường 
thủy nội địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 Công bố hoạt đông 
cảng thủy nôi địa 
trường hợp không 
còn nhu cầu tiếp 
nhân phương tiện 
thủy nước ngoài 

- àĐối àvới àcảng 
thủy nôi địa 
không tiếp nhân 
phương tiện thủy 
nước ngo ài: 
trong thời hạn 05 
ng ày 1 àm việc, kể 
từ ngày nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định, Sở Xây 
dựng ban hành 
quyết định công 
bố. 
- àĐối àvới àcảng 
thủy nôi địa tiếp 
nhân phương tiện 
thủy nước ngo ài: 
+ Sở Xây dựng 
thẩm định hồ sơ: 
trong thời hạn 05 
ngày 1àm việc, kể 
từ ngày nhân đủ 
hồ sơ theo quy 
định. 
+ Bô Giao thông 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

100.000 
đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt đông đường thủy 
nôi địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
môt số điêu của Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định vê quản lý 
hoạt đông đường thủy nôi địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ vê 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
môt số lĩnh vực cho chính quyên 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của Bô Tài chính 
quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực đường thủy nôi địa và 
đường sắt. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bô trưởng Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vân tải ban hành 
quyết định công 
bố: trong thời 
hạn 05 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ và 
báo cáo thẩm 
định. 

Giao thông vân tải vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nôi địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

9 Thông báo luồng 
đường thủy nôi địa 
chuyên dùng 

03 ng ày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ vê 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải vê việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Giao thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

10 Công bố mở luồng 
chuyên dùng nối với 
luồng quốc gia, 
luồng chuyên dùng 
nối với luồng địa 
phương 

+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ, 
Sở Xây dựng thẩm 
định hồ sơ, nếu đủ 
điều kiện thì bao cao 
ủy ban nhân dân 
Thành phố; 

+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được hồ 
sơ và bao cao của 
Sở àXây dựng, àủy 
ban nhân dân Thành 
phố ban hành quyết 
định công bố mở 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

luồng. tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

11 Công bố đóng luồng 
đường thủy nôi địa 
khi không àcó nhu 
cầu khai thác, sử 
dụng 

+ Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở 
Xây dựng thẩm định 
hồ sơ, nếu đủ điều 
kiện thì báo cáo ủy 
ban nhân dân Thành 
phố; 
+ Trong thời hạn 10 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
và báo cáo của Sở 
Xây dựng, ủy ban 
nhân dân Thành phố 
ban hành quyết định 
công bố đóng luồng 
theo phạm vi quản 
lý 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

12 Thỏa thuận nâng cấp 
bến thủy nôi địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt động đường thủy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thành cảng thủy nội 
địa 

sơ đúng theo quy 
định. 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

nội địa. 

- Nghị định sô 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
một sô điêu của Nghị định sô 
08/2021/NĐ-CP ngày" 28/01/2021 
của Chính phủ quy định vê quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa. 
- Nghị định sô 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ vê 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
một sô lĩnh vực cho chính quyên 
Thành phô Hồ Chí Minh. 
- Quyết định sô 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải vê việc công bô 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng vê việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản 1ý của Bô Xây dựng. 

13 Công bố chuyển bến 
thủy nôi địa thành 
cảng thủy nôi địa 
trong trường hợp 
bến thủy nôi địa có 
quy mô, kỹ thuật 
phù hợp với cấp kỹ 
thuật cảng thủy nôi 
địa 

- Đối với cảng thủy 
nôi địa không tiếp 
nhận phương tiện 
thủy nước ngo ài: 
trong thời hạn 05 
ngày 1 àm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở 
Xây dựng ban hành 
quyết định công bố. 

- Đối với cảng thủy 
nôi địa tiếp nhận 
phương tiện thủy 
nước ngo ài: 
+ Sở Xây dựng 
thẩm định hồ sơ: 
trong thời hạn 05 
ngày 1 àm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định. 
+ Bô Giao thông 
vận tải ban hành 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản 1ý hoạt đông đường thủy 
nôi địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
môt số điều của Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày" 28/01/2021 
của Chính phủ quy định về quản 1ý 
hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ về 
thí điểm phân cấp quản 1ý nhà nước 
môt số 1ĩnh vực cho chính quyền 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và thay thế trong 
1ĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản 1ý của Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quyêt định công bô: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
và bao cao thẩm 
định. 

Giao thông vân tải. 

- Quyêt định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyêt thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

14 Cấp Giấy phép vân 
tải qua biên giới 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bên Nghé, 

Quân 1) 

Không - Thông tư sô 13/2023/TT-BGTVT 
ngày 23/6/2023 của Bộ Giao thông 
vân tải về sửa đổi, bổ sung một sô 
điều của các Thông tư hướng dẫn 
thực hiện một sô điều của Hiệp định 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa VN và Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia về vân tải 
đường thủy. 

- Quyêt định 995/QĐ-BGTVT ngày 
10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Giao thông vân tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng vê việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

15 Cấp lại Giấy phép 
vân tải qua biên giới 

03 ngày l àm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Thông tư sô 13/2023/TT-BGTVT 
ngày 23/6/2023 của Bộ Giao thông 
vân tải vê sửa đổi, bổ sung một sô 
điêu của cac Thông tư hướng dẫn 
thực hiện một sô điêu của Hiệp định 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ Hoàng gia Campuchia vê vân 
tải đường thủy. 

- Quyết định sô 995/QĐ-BGTVT 
ngày 10/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải vê việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 

Ó\ 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

+ 
2 

ƠQ 
y 

(X 
2 
o to Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về viêc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

16 Thủ tuc cấp Giấy 
chứng nhân cơ sở đủ 
Điều kiên kinh 
doanh dich vu đào 
tạo thuyền viên, 
người lái phương 
tiên thủy nôi đia 

10 ng ày làm viêc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
đinh. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

Không - Nghi đinh số 78/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
đinh điều kiên kinh doanh dich vu 
đào àtạo àthuyền àviên, àngười àlái 
phương tiên thủy nôi địa; 

- Nghi đinh số 128/2018/NĐ-CP 
ngày 24/9/2018 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
các Nghi đinh quy đinh quy đinh 
về điều kiên đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực đường thủy nôi đia; 

- àNghi đinh àsố à54/2022/NĐ-CP 
ngày 22/8/2022 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Nghi đinh số 78/2016/NĐ-CP ngày 
01/7/2016 của Chính phủ quy đinh 
điều kiên kinh doanh dich vu đào 
tạo thuyền viên, người lái phương 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện thủy nội địa và Nghị định sô 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt động đường thủy nội địa. 

- Quyết định sô 1336/QĐ-BGTVT 
ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bô 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường thuỷ nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Giao thông vân tải. 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

17 Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhân cơ sở đủ 
Điều kiện kinh 
doanh dịch vụ đào 
tạo thuyền viên, 
người lai phương 

07 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng Không - Nghị định sô 78/2016/NĐ-CP 
ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định điều kiện kinh doanh dịch vụ 
đào àtạo àthuyền àviên, àngười àlai 
phương tiện thủy nội địa. 

- Nghị định sô 128/2018/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiên thủy nôi đia ngày 24/9/2018 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
cac Nghi đinh quy đinh quy đinh 
về điều kiên đầu tư, kinh doanh 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa. 

- Nghi đinh sô 54/2022/NĐ-CP 
ngày 22/8/2022 của Chính phủ về 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của 
Nghi đinh sô 78/2016/NĐ-CP ng ày 
01/7/2016 của Chính phủ quy đinh 
điều kiên kinh doanh dich vu đào 
tạo thuyền viên, người lai phương 
tiên thủy nội đia và Nghi đinh sô 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy đinh về quản lý 
hoạt động đường thủy nội đia 

- Quyết đinh 1336/QĐ-BGTVT 
ngày 11/10/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về viêc công bô 
thủ tuc hành chính được sửa đổi, 
bổ sung trong lĩnh vực đường thủy 
nội đia thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vân tải. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

18 Chấp thuận hoạt 
đông vui chơi, giải 
trí dưới nước tại 
vùng nước trên 
tuyến đường thủy 
nôi địa, vùng nước 
cảng biển hoặc khu 
vực h àng hải 

- Thời hạn Sở Xây 
dựng àgửi àvăn àbản 
đến Chi cuc Đường 
thủy nôi địa khu vực 
(nếu vùng hoạt đông 
vui chơi giải trí dưới 
nước nam trên tuyến 
đường thủy nôi địa 
quôc gia), Cảng vu 
hàng hải khu vực 
(nếu vùng hoạt đông 
vui chơi giải trí dưới 
nước nUm trên vùng 
nước cảng biển hoặc 
khu vực hàng hải) 
để lấy ý kiến: 02 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

Không - Nghị định sô 48/2019/NĐ-CP 
ngày 05/6/2019 của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt đông của 
phương tiện phuc vu vui chơi, giải 
trí dưới nước. 

- Nghị định sô 19/2024/NĐ-CP 
ngày 23/02/2024 của Chính phủ về 
sửa đổi bổ sung môt sô điều của 
Nghị định sô 48/2019/NĐ-CP ngày 
05/6/2019 của Chính phủ quy định 
về quản lý hoạt đông của phương 
tiện phuc vu vui chơi, giải trí dưới 
nước. 

- Quyết định sô 290/QĐ-BGTVT 
ngày 22/3/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bô 
thủ tuc hành chính được ban hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thời hạn Chi cục 
Đường thủy nội địa 
khu vực, Cảng vụ 
hàng hải khu vực có 
văn bản trả lời: 02 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được văn 
bản lấy ý kiến của 
Sở Xây dựng. 

- Thời hạn Sở Xây 
dựng ra văn bản 
chấp thuận: 02 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận được văn bản 
trả lời của Chi cục 
Đường thủy nội địa 
khu vực hoặc Cảng 
vụ hàng hải khu 
vực, hoặc kể từ ngày 
hết thời gian quy 
định xin ý kiến. 

mới, sửa đôi, bô sung lĩnh vực 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

19 Công bố hoạt động 
cảng thủy nội địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 

100.000 
đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định. Bên Nghé, 
Quân 1) 

đường thủy nôi địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ 
quy định về quản lý hoạt động của 
đường thủy nội địa. 

- Thông tư 198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa 
và đường sắt. 

- Quyêt định số 161/QĐ-BGTVT 
ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và thay thê trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 

- Quyêt định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dựng vê việc công bố sửa đôi cơ 
quan có thẩm quyên giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Xây dựng. 

20 Công bố lại hoạt 
đông cảng thủy nôi 
địa 

Đối với cảng thủy 
nôi địa không tiếp 
nhân phương tiện 
thủy nước ngo ài: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định, Sở 
Xây dựng ban hành 
quyết định công bố. 
- Đối với cảng thủy 
nôi địa tiếp nhân 
phương tiện thủy 
nước ngo ài: 

+ Sở Xây dựng 
thẩm định hồ sơ: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định. 

Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

100.000 
đồng/lần 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt đông đường thủy 
nôi địa. 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đôi, bô sung 
môt số điêu của Nghị định số 
08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định vê quản lý 
hoạt đông đường thủy nôi địa. 

- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ vê 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
môt số lĩnh vực cho chính quyên 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của Bô Tài chính 
quy định mức thu, chế đô thu, nôp, 
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Bộ Giao thông 
vận tải ban hành 
quyết định công bố: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
và bao cao thẩm 
định. 

lĩnh vực đường thủy nội địa và 
đường sắt. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT 
ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và thay thế trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

21 Thỏa thuận thông số 
kỹ thuật xây dựng 
cảng thủy nội địa 

- Đối với cảng thủy 
nội địa không tiếp 
nhận phương tiện 
thủy nước ngoài: 
trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
theo quy định Sở 

Sở Xây dựng (63 
Lý Tự Trọng, 
phường Bến 

Nghé, Quận 1) 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định quản lý hoạt động đường thủy 
nội địa. 
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP 
ngày 25/01/2024 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xây dựng ban hành 
văn bản thỏa thuận 
thông số kỹ thuật 
xây dựng cảng. 

- Đối với cảng thủy 
nôi địa tiếp nhận 
phương tiện thủy 
nước ngo ài: 
+ Sở Xây dựng 
thẩm định hồ sơ, 
nếu đủ điều kiện thì 
gửi bao cao kết quả 
thẩm định và 01 bô 
hồ sơ về Bô Xây 
dựng; 

+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được bao 
cao thẩm định của 
Sở àXây àdựng, Bô 
Xây dựng lấy ý kiến 
của Bô Quốc phòng, 
Bô Công an và ủy 
ban ànhân dân àcấp 
tỉnh về bảo đảm 

08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 
của Chính phủ quy định về quản lý 
hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Nghị định số 84/2024/NĐ-CP 
ngày 10/7/2024 của Chính phủ về 
thí điểm phân cấp quản lý nhà nước 
môt số lĩnh vực cho chính quyền 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 
vực đường thủy nôi địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vận tải. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT 
ngày 19/02/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và thay thế trong lĩnh vực 
đường thủy nôi địa thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Giao 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quôc phòng, an ninh 
đối với việc xây 
dựng cảng thủy nội 
địa; 

+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được văn 
bản đề nghị của Bộ 
Xây dựng, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an 
và ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh có ý kiến 
bằng văn bản gửi Bộ 
Xây dựng; 
+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được văn 
bản thông nhất của 
Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an và ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, 
Bộ àXây dựng ban 
hành văn bản thỏa 
thuận thông sô kỹ 
thuật xây dựng gửi 

thông vận tải. 

- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chủ đâu tư. 

22 Công bố hạn chế 
giao thông đường 
thủy nội địa 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng công 
bố hạn chế giao 
thông đối àvới cac 
trường hợp trên 
đường thủy nội địa 
địa phương, đường 
thủy nội địa chuyên 
dùng nối với đường 
thủy nội địa địa 
phương, vùng nước 
chưa được tổ chức 
quản àlý nhưng có 
hoạt động vân tải 
trên địa bàn tỉnh, 
thành phố trực thuộc 
trung ương, trừ vùng 
nước thuộc thẩm 
quyền của Cục 

- Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quân 1) 

- Trụ sở Cảng vụ 
đường thủy nội 

địa 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ về 
quản lý hoạt động đường thủy nội 
địa 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT 
ngày 23/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, sửa 
đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh 
vực đường thủy nội địa thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 

- Quyết định số 161/QĐ-BGTVT 
ngày 19/02/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vân tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung và thay thế trong lĩnh vực 
đường thủy nội địa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam và 
Chi cục Hàng hải và 
Đường thủy dưới 
đây: 

+ Có vật chướng 
ngại trên luồng gây 
cản trở giao thông; 

+ Thi công công 
trình trên luồng, 
hành lang bảo vệ 
luồng, vùng nước 
cảng, bến thủy nội 
địa, khu neo đậu và 
vùng nước chưa 
được tổ chức quản 
lý nhưng có hoạt 
động vận tải mà 
xuất hiện tình huống 
gây ảnh hưởng đến 
an toàn giao thông; 

+ Công trình trên 
đường thủy nội địa 

dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý 

làm hạn chế chuân 
tắc luồng đã được 
công bố; 

+ Hoạt đông phòng, 
chống thiên tai, cứu 
hô, cứu nạn; 

+ Hoạt đông bảo 
đảm quốc phòng, an 
ninh; 

+ àHoạt àđông àdiễn 
tập, thể thao, lễ hôi, 
vui chơi giải trí, 
thực tập đào tạo 
nghề, họp chợ, làng 
nghề; 

- Cảng vụ: công bố 
hạn chế giao thông 
trong vùng nước 
cảng, bến thủy nôi 
địa, khu neo đậu 
thuộc phạm vi quản 
lý. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

23 Chấp thuận phương 
an bảo đảm an toàn 
giao thông 

05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ đúng theo quy 
định. 

Sở Xây dựng chấp 
thuận phương an 
bảo đảm an toàn 
giao thông đối với 
công trình, hoạt 
động trên đường 
thủy nội địa địa 
phương; đường thủy 
nội địa chuyên dùng 
nối với đường thủy 
nội địa địa phương, 
vùng nước chưa 
được tổ chức quản 
lý nhưng có hoạt 
động vận tải trên địa 
bàn tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung 
ương, trừ trường 
hợp quy định tại 
điểm d khoản n ày. 
Căn cứ tình hình 

- Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
Bến Nghé, 

Quận 1) 

- Trụ Sở Cảng vụ 
đường thủy nội 

địa 

Không - Nghị định số 08/2021/NĐ-CP 
ngày 28/01/2021 của Chính phủ quy 
định về quản lý hoạt động đường 
thủy nội địa. 
- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định 
về sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-
CP quy định về quản lý hoạt động 
đường thủy nội địa. 
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT 
ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực 
đường bộ thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bố sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thực tê, Sở Xây 
dựng trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ủy 
quyên, phân cấp cho 
ủy ban nhân dân 
cấp huyện chấp 
thuận phương an 
bảo đảm an toàn 
giao thông; 
- Cảng vụ chấp 
thuận phương an 
bảo đảm an toàn 
giao thông đối với 
hoạt đông sửa chữa, 
cải tạo nâng cấp và 
hoạt đông khác 
trong vùng nước 
cảng, bên thủy nôi 
địa, khu neo đậu 
thuộc phạm vi quản 
lý. 

24 Cấp, cấp lại, chuyển 
đổi Giấy chứng 
nhân khả năng 

05 ngày làm việc - Sở Xây dựng 
(63 Lý Tự 

Trọng, phường 
50.000đ/gi 
ấy: chứng 

- Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT 
ngày 15/10/2019 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vận tải quy định vê thi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn 

Bên Nghé, 
Quân 1) 

- Trường Cao 
đẳng Giao thông 

vân tải 

nhân khả 
năng 
chuyên 
môn; 

20.000đ/giấy 
: chứng chỉ 
chuyên môn 

kiêm tra, cấp, cấp lại, chuyên đôi 
giấy chứng nhân khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn thuyên 
viên, người lái phương tiện thủy nôi 
địa; 
- Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT 
ngày 18/12/2023 sửa đôi, bô sung 
môt số điêu của Thông tư số 
40/2019/TT -BGTVT ngày 
15/10/2019 của Bô trưởng Bô Giao 
thông vân tải quy định vê thi, kiêm 
tra, cấp, cấp lại, chuyên đôi giấy 
chứng nhân khả năng chuyên môn, 
chứng chỉ chuyên môn thuyên viên, 
người lái phương tiện thủy nôi địa; 
- Thông tư số 60/2024/TT-BGTVT 
ngày 17/12/2024 của Bô trưởng Bô 
Giao thông vân tải sửa đôi, bô sung 
môt số điêu của các Thông tư quy 
định vê đăng ký phương tiện thủy 
nôi địa và quy định thi, kiêm tra, 
cấp, cấp lại, chuyên đôi giấy chứng 
nhân khả năng chuyên môn, chứng 
chỉ chuyên môn thuyên viên, người 
lái phương tiện thủy nôi địa; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Thông tư sô 198/2016/TT-BTC 
ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ 
phí trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa và đường sắt; 
- Quyết định 120/QĐ-BGTVT ngày 
07/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vân tải về việc công bô thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực đường thủy nội 
địa thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ giao thông vân tải. 
- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng về việc công bô sửa đổi cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Xây dựng. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cảng vụ Đường thủy nội địa 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt kế hoạch 
an ninh và cấp giấy 
chứng nhân phù hợp 
an ninh cảng thủy 
nôi địa tiếp nhân 
phương tiện thủy 
nước ngo ài 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định, Cảng 
vụ thẩm định hồ sơ 
và báo cao kết quả 
thẩm định gửi kèm 
02 bô hồ sơ đến Cục 
Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
và báo cáo của Cảng 
vụ, Cục Hàng hải và 
Đường thủy Việt 
Nam phê duyệt kế 
hoạch an ninh và 
cấp giấy chứng nhân 
phù hợp an ninh 
cảng thủy nôi địa 
tiếp nhân phương 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

14.000.000 
đồng/lần 

- àNghị àđịnh số 08/2021/NĐ-CP àngày 
28/1/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 
đông đường thủy nôi địa. 
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định về sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bô Tài chính về quy định 
mức thu, chế đô thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nôi địa và đường sắt. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định về hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai các khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyền quy định của Bô Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện thủy nước 
ngoài. 

thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng vê 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

2 Phê duyệt đanh gia 
an ninh cảng thủy 
nôi địa tiếp nhân 
phương tiện nước 
ngoài 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định, Cảng 
vụ thẩm định hồ sơ 
và báo cao kết quả 
thẩm định gửi kèm 
02 bô hồ sơ đến Cục 
Hàng hải và Đường 
thủy Việt Nam 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
và báo cáo của Cảng 
vụ, Cục Hàng hải và 
Đường thủy Việt 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

11.000.000 
đồng/lần 

- àNghị àđịnh số à08/2021/NĐ-CP àngày 
28/1/2021 của Chính phủ vê quản lý hoạt 
đông đường thủy nôi địa. 
- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bô Tài chính vê quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường thủy 
nôi địa và đường sắt. 
- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định vê hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai các khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam phê duyệt đanh 
gia an ninh cảng 
thủy nôi địa tiếp 
nhân phương tiện 
thủy nước ngoài 

quyên quy định của Bô Tài chính. 

- Quyết định sô 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải vê việc công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng vê 
việc công bô sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

3 Xac nhân hàng năm 
Giấy chứng nhân 
phù hợp an ninh 
cảng thủy nôi địa 
tiếp nhân phương 
tiện nước ngoài 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
theo quy định, Cảng 
vụ thẩm định hồ sơ 
và bao cao kết quả 
thẩm định gửi kèm 
02 bô hồ sơ đến Cục 
Hàng hải và Đường 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

Bằng 20% 
mức thu của 
cac mục mức 
thu thủ tục 
Phê duyệt 

đanh gia an 
ninh cảng 

thủy nôi địa 
tiếp nhân 

phương tiện 

- Nghị định sô 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/1/2021 của Chính phủ vê quản lý hoạt 
đông đường thủy nôi địa. 

- Nghị định sô 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Thông tư sô 198/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bô trưởng Bô Tài chính vê 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủy Việt Nam 

- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ 
và bao cao của Cảng 
vụ, Cục Hàng hải và 
Đường thủy Việt 
Nam xác nhân hàng 
năm giấy chứng 
nhân phù hợp an 
ninh cảng thủy nôi 
địa tiếp nhân 
phương tiện thủy 
nước ngoài 

thủy nước 
ngoài và thủ 

tục Phê 
duyệt kế 
hoạch an 

ninh và cấp 
giấy chứng 
nhân phù 

hợp an ninh 
cảng thủy 

nôi địa tiếp 
nhân phương 

tiện thủy 
nước ngoài 
tương ứng 

quy định mức thu, chế đô thu, nôp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực đường 
thủy nôi địa và đường sắt. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định về hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai các khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyền quy định của Bô Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng về 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

4 Cấp giấy phép vào 
cảng, bến thủy nôi 
địa đối với phương 

Trong thời gian 30 
phút, kể từ khi nhân 
đủ giấy tờ theo quy 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 

Theo phí, lệ 
phí quy định 
tại Thông tư 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiện, thủy phi cơ định, trừ tàu biên và 
phương tiện thủy 
nước ngoài 

địa sô 
248/2016/TT 
-BTC ngày 
11/11/2016 
của Bô Tài 
chính quy 
định mức 

thu, chế đô 
thu, nôp, 

quản lý và 
sử dụng phí, 

lệ phí ap 
dụng tại 

cảng, bến 
thủy nôi địa 

đông đường thủy nôi địa; 

- Nghị định sô 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Thông tư sô 248/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí ap dụng tại cảng, bến thủy 
nôi địa. 

- Thông tư sô 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định vê hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai cac khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyên quy định của Bô Tài chính. 
- Quyết định sô 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải vê việc công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng vê 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

việc công bố sửa đôi cơ quan có thâm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

5 Cấp giấy phép rời 
cảng, bến thủy nôi 
địa đối với phương 
tiện, thủy phi cơ 

Trong thời gian 30 
phút, kể từ khi nhân 
đủ giấy tờ theo quy 
định, trừ tàu biển và 
phương tiện thủy 
nước ngoài. 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

Theo phí, lệ 
phí quy định 
tại Thông tư 

số 
248/2016/TT 
-BTC ngày 
11/11/2016 
của Bô Tài 
chính quy 
định mức 

thu, chế đô 
thu, nôp, 

quản lý và 
sử dụng phí, 

lệ phí ap 
dụng tại 

cảng, bến 
thủy nôi địa. 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ vê quản lý hoạt 
đông đường thủy nôi địa; 

- Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đôi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 
- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bô Tài chính quy định 
mức thu, chế đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí ap dụng tại cảng, bến thủy 
nôi địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định vê hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai cac khoản phí, lệ phí thuôc thâm 
quyên quy định của Bô Tài chính. 

- Quyết định số 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vận tải vê việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao 
thông vận tải. 
- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng vê 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây 
dựng. 

6 Thủ tục điện tử đối 
với phương tiện 
thủy nội địa Việt 
Nam, Campuchia 
nhập cảnh vào cảng 
thủy nội địa Việt 
Nam 

Chậm nhất 30 phút, 
kể từ khi người l àm 
thủ tục hoàn thành 
các thủ tục khai báo 
điện tử v à xuất trình 
đầy đủ các giấy tờ 
theo quy định. 

Cảng vụ 
đường 

thủy nội 
địa 

Theo phí, lệ 
phí quy định 
tại Thông tư 

số 
248/2016/TT 
-BTC ngày 
II/II/2O16 
của Bộ Tài 
chính quy 
định mức 

thu, chế độ 
thu, nộp, 

quản lý và 

- Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ vê quản lý hoạt 
động đường thủy nội địa; 

- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
quản lý hoạt động đường thủy nội địa. 
- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy 
nội địa. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sử dụng phí, 
lệ phí ap 
dụng tại 

cảng, bến 
thủy nôi địa 

- Thông tư sô 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định vê hình thức, thời hạn thu, nộp, 
kê khai cac khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyên quy định của Bô Tài chính. 
- Quyết định sô 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải vê việc công bô thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vân tải. 
- Quyết định sô 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng vê 
việc công bô sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

7 Thủ tục điện tử đôi 
với phương tiện 
thủy nôi địa Việt 
Nam, Campuchia 
xuất cảnh rời cảng 
thủy nôi địa Việt 

Châm nhất 30 phút, 
kể từ khi người làm 
thủ tục hoàn thành 
cac thủ tục khai bao 
điện tử và xuất trình 
đầy đủ cac giấy tờ 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

Theo phí, lệ 
phí quy định 
tại Thông tư 

sô 
248/2016/TT 
-BTC ngày 

- Nghị định sô 08/2021/NĐ-CP ngày 
28/01/2021 của Chính phủ vê quản lý hoạt 
đông đường thủy nôi địa; 

- Nghị định 06/2024/NĐ-CP ngày 
25/01/2025 của Chính phủ quy định vê sửa 
đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định vê 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nam thao quy định. 11/11/2016 
của Bô Tài 
chính quy 
định mức 

thu, chê đô 
thu, nôp, 

quản lý và 
sử dụng phí, 

lệ phí ap 
dụng tại 

cảng, bên 
thủy nôi địa. 

quản lý hoạt đông đường thủy nôi địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bô Tài chính quy định 
mức thu, chê đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí ap dụng tại cảng, bên thủy 
nôi địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định về hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai cac khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyền quy định của Bô Tài chính. 

- Quyêt định số 285/QĐ-BGTVT ngày 
23/02/2021 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thê 
trong lĩnh vực đường thủy nôi địa thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Giao 
thông vân tải. 
- Quyêt định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng về 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyền giải quyêt thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

to 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 

+ 
2 

ƠQ 
y 

(X 
2 
o to Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 Xác nhân trình báo 
đường thủy nôi địa 
hoặc trình báo 
đường thủy nôi địa 
bổ sung 

Không quá 02 (hai) 
giờ làm việc đối 
với Cảng vụ đường 
thủy nôi địa và 03 
(ba) giờ làm việc 
đối với các cơ quan 
có thẩm quyền khác, 
kể từ khi đã nhân đủ 
các giấy tờ hợp lệ. 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

- Đối với 
phương tiện 
thủy nôi địa, 
tàu cá: 
50.000 
đồng/lần 

- Đối với tàu 
biển: 
100.000 
đồng/ lần. 

(Mục 3 
khoản 1 
Điều 4 
Thông tư số 
248/2016/TT 
-BTC) 

- Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nôi 
địa năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung môt 
số điều của Luật Giao thông đường thủy 
nôi địa năm 2014; 

- Thông tư số 69/2014/TT-BGTVT ngày 
27/11/2014 của Bô trưởng Bô GTVT quy 
định thủ tục xác nhận việc trình báo đường 
thủy nôi địa. 

- Thông tư số 248/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định về mức thu, chế đô thu, nôp, quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại cảng, 
bến thuỷ nôi địa. 

- Thông tư số 74/2022/TT-BTC ngày 
22/12/2022 của Bô trưởng Bô Tài chính 
quy định về hình thức, thời hạn thu, nôp, 
kê khai các khoản phí, lệ phí thuôc thẩm 
quyền quy định của Bô Tài chính. 
- Quyết định số 2784/QĐ-BGTVT ngày 
29/9/2017 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vận tải về việc công bố bổ sung, sửa đổi, 
thay thế thủ tục hành chính thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô giao thông vận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng về 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô Xây 
dựng. 

9 Gia hạn thời gian 
lưu lại lãnh thổ Việt 
Nam cho phương 
tiện vân tải thủy của 
Campuchia 

01 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhân đủ hồ 
sơ hợp lệ theo quy 
định. 

Cảng vụ 
đường 

thủy nôi 
địa 

Không - Hiệp định giữa Chính phủ nước Công hòa 
xã hôi chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
Hoàng gia Campuchia về vân tải thủy ký 
ngày 17/12/2009; 

- Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 
23/3/2012 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải hướng dẫn thực hiện môt số điều 
của Hiệp định giữa Chính phủ nước Công 
hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam và Chính 
phủ Hoàng gia Campuchia về vân tải thủy; 

- Thông tư số 03/2013/TT-BGTVT ngày 
29/3/2013 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải sửa đổi, bổ sung môt số điều của 
Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 
thang 3 năm 2012 hướng dẫn thực hiện 
môt số điều của Hiệp định giữa Chính phủ 
nước Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

và Chính phủ Hoàng gia Campuchia vê 
vân tải thủy. 

- Thông tư 13/2023/TT-BGTVT ng ày 
30/6/2023 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải sửa đổi, bổ sung môt số điêu của 
cac Thông tư hướng dẫn thực hiện môt số 
điêu của Hiệp định giữa Chính phủ nước 
Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Hoàng gia Campuchia vê vân 
tải đường thủy. 
- Quyết định số 3110/QĐ-BGTVT ngày 
28/8/2015 của Bô trưởng Bô Giao thông 
vân tải vê việc công bố danh mục và nôi 
dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản 1ý của Bô 
Giao thông vân tải. 

- Quyết định số 461/QĐ-BXD ngày 
21/4/2025 của Bô trưởng Bô Xây dựng vê 
việc công bố sửa đổi cơ quan có thẩm 
quyên giải quyết thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản 1 ý của Bô Xây 
dựng. 
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